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HÌNH ẢNH TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH ĐVT
ĐƠN GIÁ 

(VND)
ĐÓNG GÓI

Ống Ø16 HDV 320N-61386 Dày 1.2mm Cây 23.200 50Cây/Bó

Ống Ø20 HDV 320N-61386 Dày 1.3mm Cây 31.600 50Cây/Bó

Ống Ø25 HDV 320N-61386 Dày 1.5mm Cây 46.000 25Cây/Bó

Ống Ø32 HDV 320N-61386 Dày 1.9mm Cây 78.000 25Cây/Bó

Ống Ø16 HDV 750N-61386 Dày 1.4mm Cây 24.200 50Cây/Bó

Ống Ø20 HDV 750N-61386 Dày 1.5mm Cây 34.000 50Cây/Bó

Ống Ø25 HDV 750N-61386 Dày 1.7mm Cây 49.000 25Cây/Bó

Ống Ø32 HDV 750N-61386 Dày 1.9mm Cây 85.000 25Cây/Bó

Ống Ø40 HDV 750N-61386 Dày 2.2mm Cây 140.000 10Cây/Bó

Ống Ø50 HDV 750N-61386 Dày 2.4mm Cây 180.000 10Cây/Bó

Ống Ø16 HDV 750N-61386 Dày 1.4mm Cây 26.640 50Cây/Bó

Ống Ø20 HDV 750N-61386 - Cam Dày 1.5mm Cây 34.000 50Cây/Bó

Ống Ø20 HDV 750N-61386 - Xanh lá Dày 1.5mm Cây 34.000 50Cây/Bó

Ống Ø20 HDV 750N-61386 - Xanh dương Dày 1.5mm Cây 34.000 50Cây/Bó

Ống Ø20 HDV 750N-61386 - Đỏ Dày 1.5mm Cây 34.000 50Cây/Bó

Ống Ø20 HDV 750N-61386 - Vàng Dày 1.5mm Cây 34.000 50Cây/Bó

Ống Ø25 HDV 750N-61386 - Cam Dày 1.7mm Cây 49.000 25Cây/Bó

Ống Ø25 HDV 750N-61386 - Màu Đỏ Dày 1.7mm Cây 49.000 25Cây/Bó

Ống Ø25 HDV 750N-61386 - Xanh Lá Dày 1.7mm Cây 49.000 25Cây/Bó

Ống Ø25 HDV 750N-61386 - Xanh dương Dày 1.7mm Cây 49.000 25Cây/Bó

Ống Ø32 HDV 750N-61386 - Cam Dày 1.9mm Cây 85.000 10Cây/Bó

Ống Ø40 HDV 750N-61386 - Màu Dày 2.2mm Cây 140.000 10Cây/Bó

Ống Ø50 HDV 750N-61386 - Màu Dày 2.4mm Cây 180.000 10Cây/Bó

Ống Ø20 HDV 1250N-61386 Dày 1.75mm Cây 44.000 50Cây/Bó

Ống Ø25 HDV 1250N-61386 Dày 1.82mm Cây 58.000 25Cây/Bó

Ống Ø32 HDV 1250N-61386 Dày 2.27mm Cây 110.000 25Cây/Bó

Ống Ø40 HDV 1250N-61386 Dày 2.65mm Cây 210.000 10 Cây /bó

Ống Ø50 HDV 1250N-61386 Dày 2.95mm Cây 240.000 10 Cây /bó

TIÊU CHUẨN BS EN :61386 - 21:2004 + A11:2010, ISO 9001:2015

BẢNG GIÁ ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN HDV
Kính gửi Quý Khách hàng bảng giá ống luồn dây điện PVC hiệu HDV 12-2022 áp dụng cho đại lý
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BẢNG GIÁ ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN HDV
Kính gửi Quý Khách hàng bảng giá ống luồn dây điện PVC hiệu HDV 12-2022 áp dụng cho đại lý

Ruột gà D16 HDV-PVC
OD: 16mm, ID: 

12.1mm
Cuộn 225.000 50m/Cuộn

Ruột gà D20 HDV-PVC
OD: 20mm, ID: 

14.9mm
Cuộn 260.000 50m/Cuộn

Ruột gà D25 HDV-PVC
OD: 25mm, ID: 

19.3mm
Cuộn 300.000 40m/Cuộn

Ruột gà D32 HDV-PVC
OD: 32mm, ID: 

25mm
Cuộn 360.000 25m/Cuộn

Hộp nổi (100×100×50) (Loại 1) HDV-CC
W: 100mm, L: 

100mm, H: 47mm
Cái 27.000 

110 

Cái/thùng

Hộp nổi (150×150×55) (Loại 1) HDV-CC
W: 150mm, L: 

150mm, H: 49mm
Cái 45.000 50 Cái/thùng

Hộp nổi (200×200×65) (Loại 1) HDV-CC
W: 200mm, L: 

200mm, H: 63mm
Cái 80.000 30 Cái/thùng

Đế âm chống cháy chữ nhật HDV
W: 64mm, L: 

105mm, H: 40mm
Cái 6.676 

145 

Cái/thùng

Đế âm vuông chống cháy HDV
W: 80mm, L: 80mm, 

H: 40mm
Cái 8.200 

144 cái/ 

thùng

Đế âm vuông chống cháy kỹ thuật HDV
W: 80mm, L: 80mm, 

H: 50mm
Cái 9.000 

144 cái/ 

thùng

Đế âm đôi chống cháy HDV
W: 105mm, L: 

135mm, H: 40mm
Cái 14.850 

108 cái/ 

thùng

Đế âm đôi vuông sâu chống cháy HDV
W: 75mm, L: 

135mm, H: 50mm
Cái 22.500 

100 cái/ 

thùng

Đế nổi CK237 chữ nhật HDV
W: 60mm, L: 

105mm, H: 40mm
Cái 9.750 

140 

Cái/thùng

Nắp Đế Âm
W: 64mm, L: 

105mm, H: 2mm
Cái 5.506 50 Cái/ Bao
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BẢNG GIÁ ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN HDV
Kính gửi Quý Khách hàng bảng giá ống luồn dây điện PVC hiệu HDV 12-2022 áp dụng cho đại lý

Kẹp đỡ ống Ø16 HDV
W: 20.8mm, L: 

20.5mm, H: 17mm
Cái 1.396 100Cái/ Bao

Kẹp đỡ ống Ø20 HDV
W: 25.5mm, L: 

26mm, H: 17mm
Cái 1.666 100Cái/ Bao

Kẹp đỡ ống Ø25 HDV
W: 31.5mm, L: 

30.5mm, H: 17mm
Cái 2.236 100Cái/ Bao

Kẹp đỡ ống Ø32 HDV
W: 34.5mm, L: 

37.5mm, H: 20mm
Cái 4.096 100Cái/ Bao

Kẹp đỡ ống Ø40 HDV
W: 41.5mm, L: 

44.5mm, H: 25mm
Cái 6.750 50Cái/ Bao

Nối răng Ø16 HDV
OD: 17.5mm, ID: 

16mm, L: 33mm
Cái 2.800 100Cái/ Bao

Nối răng Ø20 HDV
OD: 21.8mm, ID: 

20mm, L: 33mm
Cái 3.496 100Cái/ Bao

Nối răng Ø25 HDV
OD: 26.9mm, ID: 

25mm, L: 41mm
Cái 4.592 50 Cái/ Bao

Nối răng Ø32 HDV
OD: 34.3mm, ID: 

32mm, L: 50mm
Cái 6.750 50 Cái/ Bao

Co Ø20 có nắp HDV
OD: 24mm, ID: 

20mm, H: 27.5mm
Cái 6.560 50 Cái/ Bao

Co Ø25 có nắp HDV
OD: 29mm, ID: 

25mm, H: 32mm
Cái 10.560 25 Cái/ Bao

Co Ø32 có nắp HDV
OD: 37mm, ID: 

32mm, H: 41mm
Cái 16.000 20 Cái/ Bao

Co Ø16 không nắp HDV
OD: 20mm, ID: 

16mm, H: 27mm
Cái 2.384 100 Cái/ Bao

Co Ø20 không nắp HDV
OD: 24mm, ID: 

20mm, H: 27.5mm
Cái 3.840 50 Cái/ Bao

Co Ø25 không nắp HDV
OD: 29mm, ID: 

25mm, H: 32mm
Cái 5.520 50 Cái/ Bao

Co Ø32 không nắp HDV
OD: 37mm, ID: 

32mm, H: 41mm
Cái 10.320 30 Cái/ Bao

T Ø20 có nắp HDV
OD: 24mm, ID: 

20mm, H: 28mm
Cái 9.920 25 Cái/ Bao

T Ø25 có nắp HDV
OD: 29mm, ID: 

25mm, H: 37mm
Cái 15.040 10 Cái/ Bao

T Ø32 có nắp HDV
OD: 37mm, ID: 

32mm, H: 46mm
Cái 18.000 10 Cái/ Bao
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BẢNG GIÁ ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN HDV
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T Ø16 không nắp HDV
OD: 20mm, ID: 

16mm, H: 24mm
Cái 3.280 50 Cái/ Bao

T Ø20 không nắp HDV
OD: 24mm, ID: 

20mm, H: 28mm
Cái 5.200 50 Cái/ Bao

T Ø25 không nắp HDV
OD: 29mm, ID: 

25mm, H: 37mm
Cái 8.480 30 Cái/ Bao

T Ø32 không nắp HDV
OD: 37mm, ID: 

32mm, H: 46mm
Cái 12.240 20 Cái/ Bao

T Ø40 không nắp HDV
OD: 37mm, ID: 

40mm, H: 52mm
Cái 16.000 20 Cái/ Bao

T Ø50 không nắp HDV
OD: 53mm, ID: 

50mm, H: 59mm
Cái 19.200 20 Cái/ Bao

Ổ chờ 1 đường Ø16  HDV (Ngã)
OD: 65mm, L: 

50mm, H: 32mm
Cái 8.800 10 Cái/ Bao

Ổ chờ 1 đường Ø20 HDV (Ngã)
OD: 65mm, L: 

50mm, H: 32mm
Cái 8.800 10 Cái/ Bao

Ổ chờ 1 đường Ø25 HDV (Ngã)
OD: 65mm, L: 

50mm, H: 32mm
Cái 9.600 10 Cái/ Bao

Ổ chờ 1 đường Ø32 HDV (Ngã)
OD: 65mm, L: 

50mm, H: 32mm
Cái 13.200 10 Cái/ Bao

Ổ chờ 2 đường thẳng Ø16  HDV (Ngã)
OD: 65mm, L: 

50mm, H: 32mm
Cái 8.800 10 Cái/ Bao

Ổ chờ 2 đường thẳng Ø20 HDV (Ngã)
OD: 65mm, L: 

50mm, H: 32mm
Cái 8.800 10 Cái/ Bao

Ổ chờ 2 đường thẳng Ø25 HDV (Ngã)
OD: 65mm, L: 

50mm, H: 32mm
Cái 9.600 10 Cái/ Bao

Ổ chờ 2 đường thẳng Ø32 HDV (Ngã)
OD: 65mm, L: 

50mm, H: 32mm
Cái 13.200 10 Cái/ Bao

Ổ chờ 2 đường vuông Ø16  HDV (Ngã)
OD: 65mm, L: 

50mm, H: 32mm
Cái 8.800 10 Cái/ Bao

Ổ chờ 2 đường vuông Ø20  HDV (Ngã)
OD: 65mm, L: 

50mm, H: 32mm
Cái 8.800 10 Cái/ Bao

Ổ chờ 2 đường vuông Ø25 HDV (Ngã)
OD: 65mm, L: 

50mm, H: 32mm
Cái 9.600 10 Cái/ Bao

Ổ chờ 2 đường vuông Ø32 HDV (Ngã)
OD: 65mm, L: 

50mm, H: 32mm
Cái 13.200 10 Cái/ Bao

Ổ chờ 3 đường Ø16 HDV (Ngã)
OD: 65mm, L: 

50mm, H: 32mm
Cái 8.800 10 Cái/ Bao

Ổ chờ 3 đường Ø20 HDV (Ngã)
OD: 65mm, L: 

50mm, H: 32mm
Cái 8.800 10 Cái/ Bao

Ổ chờ 3 đường Ø25 HDV (Ngã)
OD: 65mm, L: 

50mm, H: 32mm
Cái 9.600 10 Cái/ Bao

Ổ chờ 3 đường Ø32 HDV (Ngã)
OD: 65mm, L: 

50mm, H: 32mm
Cái 13.200 10 Cái/ Bao
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BẢNG GIÁ ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN HDV
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Ổ chờ 4 đường  Ø16 HDV (Ngã)
OD: 65mm, L: 

50mm, H: 32mm
Cái 8.800 10 Cái/ Bao

Ổ chờ 4 đường  Ø20 HDV (Ngã)
OD: 65mm, L: 

50mm, H: 32mm
Cái 8.800 10 Cái/ Bao

Ổ chờ 4 đường  Ø25 HDV (Ngã)
OD: 65mm, L: 

50mm, H: 32mm
Cái 9.600 10 Cái/ Bao

Ổ chờ 4 đường Ø32 HDV (Ngã)
OD: 65mm, L: 

50mm, H: 32mm
Cái 13.200 10 Cái/ Bao

Nắp Ngã
OD: 65mm, L: 

50mm, H: 2mm
Cái 2.100 10 Cái/ Bao

Nắp Ngã có lỗ chờ Ø20
OD: 65mm, L: 

50mm, H: 2mm
Cái 3.850 10 Cái/ Bao

Nối trơn Ø16 HDV
OD: 20mm, ID: 

16mm, H: 34mm
Cái 1.174 100 Cái/ Bao

Nối trơn Ø20 HDV
OD: 24mm, ID: 

20mm, H: 40mm
Cái 1.262 100 Cái/ Bao

Nối trơn Ø25 HDV
OD: 29mm, ID: 

25mm, H: 51mm
Cái 2.272 50 Cái/ Bao

Nối trơn Ø32 HDV
OD: 37mm, ID: 

32mm, H: 60mm
Cái 3.690 50 Cái/ Bao

Nối trơn Ø40 HDV
OD: 42mm, ID: 

40mm, H: 65mm
Cái 11.250 50 Cái/ Bao

Nối trơn Ø50 HDV
OD: 53mm, ID: 

50mm, H: 70mm
Cái 16.500 20 Cái/ Bao

Nối giảm Ø20-Ø16
ID1: 20mm, ID2: 

16mm, L: 34mm
Cái 2.624 100 Cái/ Bao

Nối giảm Ø25-Ø20
ID1: 25mm, ID2: 

20mm, L: 45mm
Cái 3.280 100 Cái/ Bao

Nối giảm Ø32-Ø20
ID1: 32mm, ID2: 

25mm, L: 53mm
Cái 5.576 50 Cái/ Bao

Nối giảm Ø32-Ø25
ID1: 32mm, ID2: 

25mm, L: 53mm
Cái 9.020 50 Cái/ Bao

Trân trọng được hợp tác cùng Quý Khách Hàng!
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